
1 LÊ THANH PHONG Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 30/08/2024

2 BẢY TÂM Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 28/08/2024

3 PHAN THỊ ANH THƯ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 26/08/2024

4 ĐÀO VĂN PHƯƠNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 22/08/2024

5 NGUYỄN THỊ LỆ THU Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 22/08/2024

6 HỘ KINH DOANH NPP THẢO LAN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 20/08/2024

7 LÊ QUÂN BẢO Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 19/08/2024

8
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN TẢI NAM

AN TOÀN
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ 14/08/2024

9 NGUYỄN THÀNH ĐÔNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 14/08/2024

10 PHAN MINH VƯƠNG Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 14/08/2024

11 CÔNG TY TNHH NAM PHÁT

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố

định, Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp

đồng, Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô

tô

12/08/2024

12
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN THUẬN

THẢO

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-

nơ, Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
07/08/2024

13 HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC TUẤN Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 06/08/2024

14
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THÙY

TRANG

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp

đồng, Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô

tô

02/08/2024

1 70B02145 Xe chạy tuyến cố định 27/08/2029

2 70B02241 Xe chạy tuyến cố định 27/08/2029

3 70B02142 Xe chạy tuyến cố định 27/08/2029

4 70B02039 Xe chạy tuyến cố định 27/08/2029

5 70B01756 Xe chạy tuyến cố định 27/08/2029

6 50H50205 Xe chạy tuyến cố định 05/07/2029

7 70F00095 Xe chạy tuyến cố định 26/08/2025

8 70H05064 Xe chạy tuyến cố định 20/08/2027

9 50H54748 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026

10 50H55447 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026

11 50H55967 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026

12 50H55963 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026

13 50H55020 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2026

14 50F05509 Xe chạy tuyến cố định 20/05/2028

15 29H93564 Xe chạy tuyến cố định 20/05/2028

16 29H90826 Xe chạy tuyến cố định 20/05/2028

17 29H72346 Xe chạy tuyến cố định 20/05/2028

18 70B00850 Xe chạy tuyến cố định 12/08/2025

19 50H50400 Xe chạy tuyến cố định 02/08/2029

20 50H50165 Xe chạy tuyến cố định 02/08/2029

21 50H49647 Xe chạy tuyến cố định 02/08/2029

22 70H05098 Xe chạy tuyến cố định 07/08/2026

23 70B02290 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2028

24 70B02205 Xe chạy tuyến cố định 31/12/2028

Stt Biển kiểm soát Loại phù hiệu Ngày hết hạn

DANH SÁCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU DO SỞ GTVT TÂY NINH CẤP 

TRONG THÁNG 8 NĂM 2024

Stt Tên đơn vị Loại hình kinh doanh
Có hiệu lực 

kể từ ngày

I. Danh sách giấy phép kinh doanh vận tải: 14 giấy phép

II. Danh sách phù hiệu vận tải: 328 phù hiệu



25 71E00617 Xe chạy tuyến cố định 06/08/2025

26 70B01273 Xe chạy tuyến cố định 05/08/2029

27 70B01292 Xe chạy tuyến cố định 02/08/2025

28 50H50816 Xe chạy tuyến cố định 05/07/2029

29 50H50967 Xe chạy tuyến cố định 05/07/2029

30 50H50900 Xe chạy tuyến cố định 05/07/2029

31 50H50656 Xe chạy tuyến cố định 05/07/2029

32 50H50790 Xe chạy tuyến cố định 05/07/2029

33 50H50262 Xe chạy tuyến cố định 05/07/2029

34 50H50414 Xe chạy tuyến cố định 05/07/2029

35 50H49661 Xe chạy tuyến cố định 05/07/2029

36 50H50337 Xe chạy tuyến cố định 05/07/2029

37 70H05377 Xe Trung chuyển 10/08/2027

38 70H05338 Xe Trung chuyển 10/08/2027

39 50H55655 Xe Trung chuyển 19/08/2031

40 51F81520 Xe Trung chuyển 02/08/2031

41 70H05035 Xe Buýt 02/08/2031

42 70A21714 Xe Taxi 22/08/2026

43 70G00337 Xe Taxi 31/07/2026

44 70A21497 Xe Taxi 21/08/2026

45 70H05285 Xe Taxi 09/08/2027

46 70H05105 Xe Taxi 15/08/2026

47 70H05303 Xe Taxi 09/08/2027

48 70E00404 Xe Taxi 06/08/2026

49 70H04926 Xe Taxi 05/08/2026

50 70F00603 Xe Taxi 06/08/2026

51 62A14815 Xe Taxi 06/08/2026

52 70F00956 Xe Taxi 06/08/2026

53 62E00535 Xe Taxi 03/03/2026

54 70F00324 Xe Taxi 20/11/2025

55 70E00552 Xe Taxi 31/07/2025

56 70F00431 Xe Taxi 31/07/2025

57 70E00520 Xe Taxi 31/07/2025

58 70E00549 Xe Taxi 31/07/2025

59 70E00238 Xe Taxi 30/07/2025

60 70A17403 Xe Taxi 30/07/2025

61 70E00271 Xe Taxi 30/07/2025

62 70E00268 Xe Taxi 30/07/2025

63 70G00024 Xe Taxi 26/09/2025

64 70H04940 Xe Taxi 30/07/2026

65 65F00077 Xe Hợp đồng 31/12/2027

66 70H04917 Xe Hợp đồng 29/08/2026

67 70H04913 Xe Hợp đồng 29/08/2026

68 70H04545 Xe Hợp đồng 26/08/2025

69 70G00336 Xe Hợp đồng 22/08/2025

70 53N8623 Xe Hợp đồng 31/12/2026

71 70F00972 Xe Hợp đồng 15/08/2026

72 70H05339 Xe Hợp đồng 14/08/2027

73 70H04903 Xe Hợp đồng 14/08/2025

74 51B06100 Xe Hợp đồng 31/12/2024

75 93B00477 Xe Hợp đồng 14/08/2026

76 51B14326 Xe Hợp đồng 13/08/2025

77 63B01709 Xe Hợp đồng 31/12/2025

78 70A21667 Xe Hợp đồng 13/08/2026

79 64B00913 Xe Hợp đồng 31/12/2027

80 70H05006 Xe Hợp đồng 08/08/2025

81 70F00079 Xe Hợp đồng 07/08/2026

82 70F00101 Xe Hợp đồng 31/12/2026

83 70B01463 Xe Hợp đồng 31/12/2025

84 70B01893 Xe Hợp đồng 06/08/2026



85 93B01024 Xe Hợp đồng 31/12/2025

86 50H50586 Xe Hợp đồng 05/07/2029

87 50H49535 Xe Hợp đồng 05/07/2029

88 50H50338 Xe Hợp đồng 05/07/2029

89 70F00375 Xe Hợp đồng 01/08/2029

90 54T7731 Xe Tải 31/12/2025

91 51D48756 Xe Tải 30/08/2025

92 70C11897 Xe Tải 30/08/2027

93 70C11689 Xe Tải 30/08/2027

94 70C10700 Xe Tải 30/08/2026

95 70C09560 Xe Tải 30/08/2027

96 54Z4141 Xe Tải 29/08/2027

97 70C09231 Xe Tải 29/08/2027

98 70H01681 Xe Tải 29/08/2026

99 70H05109 Xe Tải 29/08/2026

100 70H05120 Xe Tải 29/08/2026

101 70C00899 Xe Tải 31/12/2026

102 70C09407 Xe Tải 29/08/2031

103 70C13817 Xe Tải 29/08/2031

104 70H8981 Xe Tải 29/08/2026

105 70C05842 Xe Tải 29/08/2029

106 62H05063 Xe Tải 29/08/2026

107 70C16539 Xe Tải 29/08/2027

108 70C10344 Xe Tải 28/08/2029

109 70C13107 Xe Tải 28/08/2027

110 70C01250 Xe Tải 28/08/2029

111 70H04951 Xe Tải 27/08/2026

112 70H9951 Xe Tải 27/08/2031

113 51D08072 Xe Tải 27/08/2025

114 70K5726 Xe Tải 27/08/2027

115 70H00074 Xe Tải 27/08/2026

116 70C10820 Xe Tải 27/08/2026

117 70C09326 Xe Tải 27/08/2026

118 70F00413 Xe Tải 27/08/2031

119 70C08513 Xe Tải 27/08/2028

120 70C11707 Xe Tải 27/08/2027

121 70C11557 Xe Tải 26/08/2026

122 70H01703 Xe Tải 26/08/2026

123 70C16637 Xe Tải 26/08/2028

124 51C59055 Xe Tải 26/08/2026

125 70C07708 Xe Tải 26/08/2026

126 70C05435 Xe Tải 26/08/2025

127 61P3852 Xe Tải 26/08/2026

128 70C00070 Xe Tải 26/08/2027

129 70C10518 Xe Tải 26/08/2026

130 70C10136 Xe Tải 26/08/2031

131 70H03488 Xe Tải 26/08/2025

132 70C07630 Xe Tải 22/08/2031

133 70C09349 Xe Tải 31/12/2029

134 61C44048 Xe Tải 21/08/2026

135 70C13521 Xe Tải 21/08/2027

136 70H04973 Xe Tải 21/08/2027

137 70C09188 Xe Tải 21/08/2031

138 70C04832 Xe Tải 21/08/2027

139 70C10159 Xe Tải 31/12/2027

140 79C09217 Xe Tải 20/08/2027

141 70C07042 Xe Tải 20/08/2027

142 70C14368 Xe Tải 20/08/2027

143 70C13220 Xe Tải 20/08/2027

144 70C10328 Xe Tải 20/08/2027



145 70C09600 Xe Tải 20/08/2026

146 70C15091 Xe Tải 20/08/2029

147 70H03574 Xe Tải 16/08/2026

148 70H02204 Xe Tải 16/08/2026

149 70C13768 Xe Tải 15/08/2027

150 70C07188 Xe Tải 15/08/2027

151 70C03003 Xe Tải 15/08/2027

152 70H05123 Xe Tải 15/08/2026

153 70C08773 Xe Tải 15/08/2029

154 70C14481 Xe Tải 15/08/2029

155 70C09218 Xe Tải 15/08/2027

156 70C09364 Xe Tải 15/08/2027

157 70C14624 Xe Tải 15/08/2029

158 70C09249 Xe Tải 15/08/2025

159 70C03447 Xe Tải 15/08/2027

160 70C00556 Xe Tải 15/08/2027

161 70H02288 Xe Tải 15/08/2029

162 70K1406 Xe Tải 15/08/2027

163 70C06894 Xe Tải 15/08/2027

164 70H01811 Xe Tải 15/08/2027

165 70H05203 Xe Tải 14/08/2026

166 51D29825 Xe Tải 14/08/2027

167 70H00998 Xe Tải 14/08/2029

168 70H00544 Xe Tải 31/12/2027

169 70C01179 Xe Tải 31/12/2026

170 70C09972 Xe Tải 14/08/2026

171 51C26796 Xe Tải 31/12/2029

172 72H04565 Xe Tải 13/08/2026

173 51C87527 Xe Tải 13/08/2026

174 70C15126 Xe Tải 13/08/2026

175 70C10019 Xe Tải 13/08/2026

176 70H05359 Xe Tải 13/08/2027

177 70K2196 Xe Tải 12/08/2028

178 70C10418 Xe Tải 12/08/2027

179 70C16111 Xe Tải 12/08/2026

180 70C08612 Xe Tải 12/08/2025

181 70C10406 Xe Tải 12/08/2026

182 70C09391 Xe Tải 12/08/2027

183 70C01804 Xe Tải 12/08/2027

184 54T0368 Xe Tải 12/08/2025

185 51C22188 Xe Tải 12/08/2026

186 70K3632 Xe Tải 12/08/2027

187 70C02380 Xe Tải 12/08/2025

188 70C11862 Xe Tải 12/08/2029

189 70C13622 Xe Tải 12/08/2026

190 70C08228 Xe Tải 12/08/2026

191 70C08499 Xe Tải 12/08/2026

192 70C04464 Xe Tải 12/08/2026

193 70C13516 Xe Tải 12/08/2025

194 70C05829 Xe Tải 12/08/2029

195 70H03991 Xe Tải 12/08/2027

196 70E00632 Xe Tải 12/08/2031

197 70C06207 Xe Tải 12/08/2031

198 54Z3986 Xe Tải 12/08/2026

199 51C56661 Xe Tải 12/08/2026

200 70H01074 Xe Tải 12/08/2028

201 70C12450 Xe Tải 12/08/2028

202 70C12637 Xe Tải 12/08/2029

203 70C11146 Xe Tải 12/08/2027

204 70C03362 Xe Tải 12/08/2027



205 70C10813 Xe Tải 12/08/2026

206 70H01083 Xe Tải 12/08/2026

207 54X1998 Xe Tải 12/08/2026

208 51C41264 Xe Tải 09/08/2027

209 70C10604 Xe Tải 09/08/2027

210 70H03515 Xe Tải 09/08/2026

211 70H05130 Xe Tải 09/08/2026

212 70H05132 Xe Tải 09/08/2029

213 70H01421 Xe Tải 09/08/2025

214 93C07848 Xe Tải 09/08/2026

215 60C03102 Xe Tải 09/08/2026

216 70C13067 Xe Tải 09/08/2026

217 70C08350 Xe Tải 31/12/2027

218 70C08779 Xe Tải 09/08/2026

219 70C14213 Xe Tải 09/08/2026

220 60C26290 Xe Tải 09/08/2026

221 61LD04943 Xe Tải 08/08/2026

222 51D15574 Xe Tải 08/08/2026

223 76C06130 Xe Tải 08/08/2026

224 70C11906 Xe Tải 08/08/2026

225 70C08999 Xe Tải 08/08/2026

226 70C03460 Xe Tải 08/08/2027

227 70H02568 Xe Tải 08/08/2027

228 70H02241 Xe Tải 02/08/2026

229 51C07291 Xe Tải 07/08/2026

230 70C15390 Xe Tải 07/08/2026

231 70C13055 Xe Tải 07/08/2026

232 70C09290 Xe Tải 07/08/2026

233 70C08447 Xe Tải 07/08/2027

234 70C05798 Xe Tải 07/08/2027

235 70C07081 Xe Tải 31/12/2026

236 70H6996 Xe Tải 06/08/2027

237 70C03536 Xe Tải 06/08/2027

238 70C02177 Xe Tải 06/08/2025

239 70C10359 Xe Tải 06/08/2029

240 70C07422 Xe Tải 06/08/2027

241 70C07403 Xe Tải 06/08/2025

242 70C05878 Xe Tải 06/08/2026

243 70C08620 Xe Tải 06/08/2027

244 70C05554 Xe Tải 06/08/2026

245 70C03943 Xe Tải 06/08/2028

246 62C12851 Xe Tải 06/08/2026

247 51C86071 Xe Tải 06/08/2026

248 70H6264 Xe Tải 06/08/2027

249 70H02953 Xe Tải 06/08/2026

250 70H04055 Xe Tải 06/08/2026

251 70H03581 Xe Tải 06/08/2026

252 70H02016 Xe Tải 06/08/2029

253 70C16254 Xe Tải 06/08/2029

254 70C08574 Xe Tải 05/08/2031

255 70H04403 Xe Tải 05/08/2029

256 86C10997 Xe Tải 02/08/2026

257 70C01767 Xe Tải 02/08/2029

258 62H00443 Xe Tải 02/08/2027

259 51D21823 Xe Tải 02/08/2026

260 70H00325 Xe Tải 02/08/2026

261 70H6725 Xe Tải 02/08/2029

262 70C15632 Xe Tải 02/08/2029

263 70C12997 Xe Tải 02/08/2026

264 70C03272 Xe Tải 02/08/2027



265 70C08617 Xe Tải 02/08/2027

266 70H02219 Xe Tải 02/08/2029

267 94C03615 Xe Tải 02/08/2025

268 76C11874 Xe Tải 02/08/2026

269 62C05931 Xe Tải 02/08/2026

270 61LD03384 Xe Tải 02/08/2025

271 61C21356 Xe Tải 02/08/2027

272 60C24563 Xe Tải 02/08/2026

273 70C12818 Xe Tải 02/08/2027

274 70H00484 Xe Tải 02/08/2026

275 70H02425 Xe Tải 02/08/2027

276 70C13344 Xe Tải 02/08/2025

277 70H01920 Xe Tải 01/08/2026

278 70H01905 Xe Tải 01/08/2028

279 70K5003 Xe Tải 01/08/2027

280 70C05716 Xe Tải 01/08/2027

281 70C13608 Xe Tải 01/08/2027

282 70C14969 Xe Tải 01/08/2026

283 70C13101 Xe Tải 01/08/2026

284 70C08307 Xe Tải 01/08/2029

285 50H34970 Xe Container 27/08/2026

286 70C08803 Xe Container 27/08/2026

287 70F00589 Xe Container 26/08/2029

288 70C06283 Xe Container 21/08/2031

289 70C00255 Xe Container 21/08/2031

290 70C01116 Xe Container 21/08/2031

291 70C02735 Xe Container 21/08/2031

292 70C05605 Xe Container 21/08/2031

293 70C05256 Xe Container 21/08/2031

294 70C05873 Xe Container 21/08/2031

295 70C06407 Xe Container 21/08/2031

296 70C06761 Xe Container 21/08/2031

297 70C06965 Xe Container 21/08/2031

298 70C08712 Xe Container 21/08/2031

299 70C08717 Xe Container 21/08/2031

300 70C09201 Xe Container 21/08/2031

301 70C09683 Xe Container 21/08/2031

302 70C11355 Xe Container 21/08/2031

303 70C11866 Xe Container 21/08/2031

304 70H02200 Xe Container 21/08/2031

305 70H02290 Xe Container 21/08/2031

306 70H03910 Xe Container 21/08/2031

307 70H03921 Xe Container 21/08/2031

308 70H02138 Xe Container 21/08/2031

309 70H02136 Xe Container 21/08/2031

310 70H02171 Xe Container 21/08/2031

311 70H04259 Xe Container 19/08/2026

312 70G00352 Xe Container 15/08/2029

313 70H01118 Xe Container 14/08/2029

314 70F00520 Xe Container 09/08/2029

315 70H05351 Xe Container 08/08/2029

316 70C06559 Xe Container 07/08/2026

317 70G00762 Xe Container 07/08/2029

318 70C09822 Xe Container 05/08/2031

319 70H05231 Xe Container 10/07/2029

320 70C17867 Xe Đầu kéo 27/08/2031

321 70C17866 Xe Đầu kéo 27/08/2031

322 70F00723 Xe Đầu kéo 21/08/2031

323 70H03844 Xe Đầu kéo 20/08/2031

324 70H03599 Xe Đầu kéo 20/08/2031



325 70C08784 Xe Đầu kéo 20/08/2031

326 70C05018 Xe Đầu kéo 24/07/2031

327 70F00669 Xe Đầu kéo 09/08/2031

328 70H03079 Xe Đầu kéo 06/08/2031


